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VN - INDEX 1,190.22  1.31%

HNX - INDEX 225.31  2.04%

DOW JONES INDUS 38,239.98  0.67%

EURO STOXX 50 PR 4,936.85  0.38%

CSI 300 INDEX 3,530.90  -0.30%

SJC (Ng.đ/Lượng) 82.800  -1.43%

Quốc tế (USD/Oz) 2,332.98  -2.14%

USD/VND (BQ LNH) 24.275  0.01%

DXY 106.10  0.05%

EUR/USD 1.0657  -0.06%

USD/JPY 154.74  0.04%

USD/CNY 7.2436  0.06%

Dầu thô WTI (USD/th) 82.85  -0.20%

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Chứng khoán

Bảng chỉ số
(Thứ Ba, ngày 23/04/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Công ty tài chính đua nhau báo lỗ, thị trường tài chính tiêu dùng còn

cửa sáng?

▪ Vì sao tỷ giá chưa hạ nhiệt dù NHNN tuyên bố bán USD can thiệp?

▪ TS.Phạm Xuân Hòe: Tiền chạy sang vàng, ngân hàng sẽ phải tăng lãi

suất để thu hút tiền gửi

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, cung ứng đủ

điện, xăng dầu cho sản xuất

▪ TS. Cấn Văn Lực: 'Dư địa chính sách tài khóa vẫn còn để tung ra các

gói hỗ trợ mới hỗ trợ tăng trưởng kinh tế'

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Diễn biến ở Trung Đông có đe dọa kế hoạch cắt giảm lãi suất của ECB?

▪ Kinh tế Q.I khả quan, Trung Quốc giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số Dollar Index (DXY) giảm nhẹ 0.03% xuống còn 106.11. Đồng USD không biến động đáng

kể, rớt khỏi mức cao nhất trong 5 tháng đạt được vào tuần trước, sau những bình luận từ các quan

chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và một loạt dữ liệu lạm phát nóng hơn dự kiến đã buộc Mỹ

phải giảm bớt kỳ vọng cắt giảm lãi suất.

➢ Giá vàng giao ngay giảm 2.6% xuống 2,328.63 USD/Ounce, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất trong

hơn 1 năm. Nhà đầu tư hiện đang chờ đợi công bố báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng PCE của Mỹ

vào ngày 26/04 để tìm kiếm dấu hiệu về triển vọng hạ lãi suất.

➢ Giá dầu thô của Mỹ WTI giảm xuống còn 82.85 USD/thùng. Dầu giảm nhẹ khi căng thẳng ở Trung

Đông dịu bớt.
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 04/2024
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Chỉ số DXY - Tháng 04/2024
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Giá vàng - Tháng 04/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Giá dầu thô - Tháng 04/2024
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Công ty tài chính đua nhau báo

lỗ, thị trường tài chính tiêu dùng

còn cửa sáng?

PGS.TS.Nguyễn Hữu Huân cho rằng, nguyên nhân các công ty tài chính (CTTC) 

thua lỗ hay giảm mạnh lợi nhuận chủ yếu do trích lập dự phòng rủi ro tín dụng,

vì nợ xấu gia tăng. Các CTTC chủ yếu cho vay tín chấp, khách hàng tập trung ở

nhóm người lao động có thu nhập không ổn định. Ngoài ra, trong 2023, kinh tế

(KT) khá khó khăn, khả năng trả nợ suy giảm, người lao động thắt chặt chi tiêu

nhiều hơn. Theo PGS.TS.Đinh Trọng Thịnh, thực tế 2023 có nhiều yếu tố tác

động làm cho lợi nhuận CTTC sụt giảm. Ông kỳ vọng, thị trường tài chính tiêu

dùng 2024 sẽ cải thiện hơn sv 2023. Do kỳ vọng tăng trưởng KT 2024 tốt hơn,

thu nhập của người dân tốt hơn, từ đó mở rộng chi tiêu và việc đi vay sẽ tăng

lên. Các công ty cũng đưa ra cơ chế để quản lý và thu hồi nợ tốt hơn, kiểm soát

việc xù nợ chặt chẽ hơn, giúp giảm lượng nợ vay không trả và bù đắp lợi nhuận. 

Song song đó, Nhà nước đã thay đổi chính sách để phù hợp với điều kiện cụ thể

của tình hình vay nợ thời gian tới. Trong khi đó, PGS.TS.Nguyễn Hữu Huân dự

báo, năm 2024, tình hình thị trường tài chính tiêu dùng khó có thể khởi sắc ngay,

cần thêm thời gian để tạo sự đột phá. KT có dấu hiệu hồi phục nhưng 2024 sẽ

không có gì quá ấn tượng, dù tăng trưởng có thể cao hơn 2023. Triển vọng KT 

thế giới không quá sáng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sự hồi phục KT của Việt

Nam (VN). Mọi người vẫn sẽ thắt chặt tiêu dùng để phòng ngừa rủi ro.
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Vì sao tỷ giá chưa hạ nhiệt dù

Ngân hàng Nhà nước tuyên bố

bán USD can thiệp?

Trao đổi nhanh với phóng viên Báo Người Lao Động, chuyên gia tài chính Nguyễn

Đức Hùng Linh nhận định, tỷ giá chưa hạ nhiệt có thể do thời điểm hiện tại các

bên liên quan còn đang "quan sát thị trường". Bên có USD kỳ vọng có thể bán

được giá cao hơn nên chưa đẩy mạnh bán ra USD. Tỷ giá bán của Ngân hàng

Nhà nước (NHNN), 25.450VND/USD, hiện đã thấp hơn tỷ giá bán của ngân hàng

thương mại (NHTM), 25.485 VND/USD, nên sẽ góp phần neo kỳ vọng trong ngắn

hạn. "Với NHNN, việc bán ngoại tệ theo hướng gửi tín hiệu và thăm dò phản ứng

thị trường cũng là cần thiết nhằm tránh hao tổn dự trữ ngoại hối. Để đánh giá hiệu

quả của việc bán ngoại tệ từ cơ quan quản lý thì chúng ta cần theo dõi thêm trong

vài tuần tới“… Trước đó, tại họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng (NH) 

Q.I/2024, lãnh đạo NHNN cho rằng, biến động tình hình KT, chính trị trên thế giới

đã khiến đồng nội tệ của nhiều quốc gia mất giá khá cao, kể cả các nước có nền

KT mạnh. Mức mất giá của đồng nội tệ ở các nước dao động từ trên 3% đến gần

9%. VN nằm trong xu thế đó, tỷ giá VND/USD đã mất giá 4,9% sv đầu năm.
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TS.Phạm Xuân Hòe: Tiền chạy

sang vàng, ngân hàng sẽ phải

tăng lãi suất để thu hút tiền gửi

Nhìn vào tiền gửi dài hạn của NH là suy giảm nhưng tiền gửi ngắn hạn thì tăng lên.

Theo đó, TS.Phạm Xuân Hòe khẳng định, tiền gửi NH giảm trong Q.I chính là do 

dịch chuyển sang vàng khi lợi nhuận từ việc nắm vàng từ đầu năm đã tăng lên rất 

cao. Dự báo các NH muốn gia tăng dòng tiền sẽ phải kích thích bằng cách tăng LS

tiền gửi (mức tăng dự báo #0,5-0,8%/năm) còn LS cho vay chỉ nhích nhẹ hơn LS huy

động do cầu tín dụng còn yếu. Mặt khác, ông dự báo lạm phát từ giờ đến cuối năm

cũng sẽ nhích lên 1 chút do câu chuyện tỷ giá tăng khiến chi phí đẩy (nguyên liệu

đầu vào) cũng sẽ tăng và tiền lương bắt đầu cải thiện cũng như hiệu ứng tâm lý vẫn

còn (lạm phát kỳ vọng) sẽ là những yếu tố làm tăng LS. Ông đánh giá, sv mức tăng

cao hiện tại, tỷ giá sẽ tịnh tiến về mức ổn #3-3,5% vào cuối năm do VN vẫn xuất

siêu, tình hình KT đối ngoại của VN vẫn tương đối ổn và dự trữ ngoại hối cũng như

cách NHNN can thiệp cũng sẽ nhịp nhàng hơn. Trả lời câu hỏi tiền VN liệu đã rẻ

chưa, vị chuyên gia khẳng định, tiền ở VN vẫn chưa rẻ. Nếu lấy LS thực cho vay

hiện nay trên thị trường trừ đi lạm phát vẫn còn khá cao, #3,5-4%. Chỉ những

doanh nghiệp thật sự tốt mới được vay LS thấp, có thể vay 5-6% vốn ngắn hạn

nhưng thông thường phải 7-8,5% vốn ngắn hạn, 9-10% đối với vốn trung-dài hạn.
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Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh giải

ngân vốn đầu tư công, cung ứng

đủ điện, xăng dầu cho sản xuất

Theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 21/4/2024 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

thúc đẩy phát triển KT xã hội: "Các bộ, cơ quan, địa phương cần quyết liệt giải

phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tiến độ thi công các dự án,

công trình trọng điểm, đẩy nhanh việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc

gia theo tinh thần lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt và thu hút mọi nguồn lực xã

hội; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, có chế tài xử lý

nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân cố tình làm chậm tiến độ giao

vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công”. Về phát triển thị trường trong nước,

đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, yêu cầu Các bộ,

cơ quan, địa phương chú trọng phát triển thị trường trong nước, tăng cường xúc tiến

thương mại, kích cầu tiêu dùng trên địa bàn, tích cực hưởng ứng Cuộc vận động

"Người VN ưu tiên dùng hàng VN", thúc đẩy phân phối hàng hóa qua nền tảng số,

thương mại điện tử. Các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương triển khai các giải

pháp đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là đối với các thị trường lớn, tiềm năng, phát huy

hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận thương mại đã ký kết. Bộ Tài chính khẩn trương

nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng trong tháng 5 việc gia hạn thời hạn

nộp thuế, giảm lệ phí trước bạ ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, giảm tiền thuê đất,

mặt nước, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế

cho người dân. Bộ Công Thương chủ động có biện pháp theo thẩm quyền và quy

định để đảm bảo cung ứng đủ điện, xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu

dùng của người dân, DN, tuyệt đối không để thiếu điện, thiếu hụt, đứt gãy nguồn

cung xăng dầu trong mọi tình huống,..
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TS.Cấn Văn Lực: 'Dư địa chính

sách tài khóa vẫn còn để tung

ra các gói hỗ trợ mới hỗ trợ tăng

trưởng kinh tế'

Theo TS.Cấn Văn Lực, dự báo tăng trưởng KT VN sẽ đạt 6-6,5% nhưng cần đẩy

mạnh giải ngân vốn đầu tư công và tung ra các gói tài khoá làm trợ lực cho tăng

trưởng. Đầu tư công dự báo vẫn là trợ lực chính cho tăng trưởng KT khi cả nước dự

kiến đẩy mạnh giải ngân #700.000 tỷ đồng, 12% sv 2023. Trong khi đó, vốn FDI

khá tích cực với vốn đăng ký mới và bổ sung đạt 6,17 tỷ USD (13,4%), vốn giải

ngân đạt 4,63 tỷ USD (7,1%). Về chính sách tiền tệ (CSTT), thị trường có thể yên

tâm khi LS dự báo duy trì ở mức thấp trong cả năm, có thể tăng nhưng chỉ là cục

bộ vài NH chứ không phải toàn thị trường do thanh khoản hệ thống dồi dào và các

TCTD mong kích cầu tín dụng,.. Về chính sách tài khóa, dự báo lạm phát 2024

#3,5-4%, dù cao hơn 3,25% của 2023 nhưng vẫn dưới mục tiêu (4-4,5%), là mức

chấp nhận được. Nợ công, nợ nước ngoài, thâm hụt ngân sách, nghĩa vụ trả nợ sv 

thu ngân sách trong ngưỡng Quốc hội cho phép nên rủi ro tài khóa chỉ ở mức trung

bình và VN còn dư địa chính sách tài khóa cho những gói hỗ trợ mới. “Chính phủ

có thể cân nhắc tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng đến hết 2024, cùng với cho phép

giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất trong nước như hồi dịch Covid-19”, Ngoài

ra, CSTT sẽ là nhóm “bổ trợ” thông qua việc điều hành chủ động, linh hoạt, cho

phép cơ cấu lại nợ. Đồng thời, nâng cao hiệu quả phối hợp chính sách nhằm thúc

đẩy tăng trưởng, ổn định vĩ mô, bình ổn tỷ giá… Ngoài ra, cần kết hợp thúc đẩy

những động lực tăng trưởng mới như KT số, tăng trưởng xanh, liên kết vùng, cải

cách thể chế KT, năng suất lao động, tăng đóng góp TFP vào tăng trưởng. “Nếu

phát huy, khai thác tốt 7 động lực tăng trưởng mới này, GDP có thể tăng thêm 0,9-

1,4 điểm % trước mắt trong bối cảnh toàn cầu đang suy giảm cũng như lâu dài”.



50.3

50.4

49.9

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

PMI năm 2023 - 2024 

2023

2024

THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

BIỂU ĐỒ MỘT SỐ CHỈ SỐ KINH TẾ VĨ MÔ

0.52% 0.45%

-0.23% -0.34%

0.00%

0.27%
0.45%

0.88%

1.08%

0.80%

0.25%

0.12%

0.31%

1.04%

-0.23%

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

CPI năm  2023-2024

2023

2024

3.32%

3.72% 4.24%

5.05%
5.66%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

3 tháng 6 tháng 9 tháng Cả năm

GDP năm 2023 - 2024

2023 2024

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

2.01
1.59

1.17

0.24

0.21

0.49

0.11

0.14
0.22

1.48

1.32

1.83

Vốn FDI năm 2024

Vốn cấp mới Vốn tăng thêm

Góp vốn mua CP Vốn thực hiện

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

 30,000

 35,000

 40,000

Xuất - Nhập khẩu năm 2024

XK NK

Cán cân TM %Cán cân TM/XK



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

Diễn biến ở Trung Đông có đe

dọa kế hoạch cắt giảm lãi suất

của ECB?

Chỉ chưa đầy 1 tuần sau các cuộc tấn công bằng đường không của Iran nhằm

vào Israel, Israel đã đáp trả bằng cách tấn công 1 số mục tiêu quân sự ở Iran

vào 18/4. Cuộc tấn công được mô tả là 'có giới hạn', không gây thiệt hại đáng kể

và chưa có thương vong được báo cáo. Tuy nhiên, diễn biến này đã khiến các

thị trường bất ngờ, đặc biệt là sau những nỗ lực ngoại giao của Mỹ và các đồng

minh châu Âu nhằm ngăn chặn căng thẳng leo thang hơn nữa tại Trung Đông. 

Sau thông tin này, giá dầu và vàng tăng, trong khi các thị trường chứng khoán

châu Âu giảm điểm vào phiên 19/4. Diễn biến này khiến các nhà đầu tư suy

ngẫm rằng liệu căng thẳng gần đây giữa Israel và Iran có thể leo thang thành 1

cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông, ảnh hưởng xấu đến tình hình KT toàn

cầu hay không? Một mối quan ngại then chốt đối với triển vọng KT của châu Âu

là liệu giá dầu và năng lượng tăng có thể khiến ECB từ bỏ kế hoạch cắt giảm LS 

trong thời gian tới hay không. Trong cuộc họp tháng 4, ECB cho biết có khả

năng ECB sẽ cắt giảm Ls vào tháng 6. Tuyên bố chính thức của ECB nêu rõ:

"Nếu đánh giá cập nhật của chúng tôi về triển vọng lạm phát, động lực lạm phát

cơ bản và sức mạnh của truyền tải CSTT có thể làm tăng thêm niềm tin của

chúng tôi rằng lạm phát đang hướng về mức mục tiêu một cách bền vững, thì

việc nới lỏng hơn CSTT sẽ là phù hợp". Thậm chí, 1 vài thành viên của ECB đã

sẵn sàng cắt giảm LS trong tháng 4.
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Kinh tế Q.I khả quan, Trung

Quốc giữ nguyên lãi suất cho

vay cơ bản

Ngày 22/4, Trung Quốc (TQ) đã giữ nguyên LS cho vay chuẩn ở mức cố định

hàng tháng, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Theo đó, LS cho vay cơ bản

(LPR) kỳ hạn 1 năm được giữ ở mức 3,45%, trong khi LPR kỳ hạn 5 năm không

đổi ở mức 3,95%. Theo cuộc khảo sát do Reuters thực hiện với sự tham gia của

30 nhà quan sát thị trường vào tuần trước, tất cả những người được hỏi đều kỳ

vọng cả 2 LS chuẩn này sẽ không thay đổi. Hầu hết các khoản vay mới và dư nợ

ở TQ đều dựa trên LPR kỳ hạn 1 năm, trong khi LS kỳ hạn 5 năm ảnh hưởng

đến việc định giá các khoản thế chấp. Trước đó, LPR kỳ hạn 5 năm 25 bps 

vào tháng 2 để hỗ trợ thị trường nhà ở. Việc giữ nguyên LPR được đưa ra sau

báo cáo dữ liệu KT Q.I khá khả quan. Cụ thể, KT của TQ trong Q.I 5,3% sv 

cùng kỳ 2023, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Đây là 1 dấu hiệu đáng hoan

nghênh đối với các nhà hoạch định chính sách TQ khi cố gắng củng cố nhu cầu

và niềm tin thị trường và khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản kéo dài. Với

mức tăng trưởng GDP Q.I vượt mục tiêu hàng năm là #5%, các nhà phân tích thị

trường và nhà kinh doanh nhận định lập trường chính sách của TQ sẽ không

thay đổi trong thời gian tới. Trong khi đó, đồng CNY suy yếu, sự không chắc

chắn về thời điểm cắt giảm LS lần đầu tiên của FED và biên lãi ròng giảm tại các

tổ chức cho vay thương mại cũng tiếp tục hạn chế nỗ lực nới lỏng CSTT của TQ.
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2024 2024

World Bank 2,4% 2,4%

IMF 3,1% 3,2%

OECD 2,9% 3,0%

UNCTAD

2024 2025

World Bank 5,5% 6,0%

ADB 6,0% 6,2%

OECD 5,9%

IMF 5,8% 6,5%

UOB 6,0%

HSBC

Standard Chartered Bank 6,7%

VNDirect

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức
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